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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: KÕt quả của phÐp tÝnh 20 + 30 lµ: 

A. 0                B. 20                             C. 50 
Câu 2: Sè thÝch hîp viÕt vào chỗ chấm của 30 + ...  = 80 là: 

A.  5                B. 40                    C. 50 
Câu 3: DÊu thÝch hîp viÕt vµo chỗ chấm của 10 + 60 ... 80 là: 

A. >                B. <                                        C. = 
Câu 4: Sè nhỏ nhất  trong c¸c sè: 80,  40,  70,  20,  50 lµ: 

A.  20                          B. 70                                       C. 50 
Câu 5: An có tất cả 6 viên bi chia thành ba loại màu: xanh, đỏ, tím. Biết số viên bi màu 
xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Hỏi An có mấy viên bi màu xanh? 
 A. 1                B. 2                               C. 3 
Câu 6: Quan sát hình bên: 

 

A. Thỏ ở dưới khối lập phương. 
B. Chó ở trên khối hộp chữ nhật. 
C. Gấu ở trên khối lập phương. 
 

Câu 7: Từ 1 đến 100, có bao nhiêu số có hai chữ số giống nhau? 
A. 7 số  B. 8 số  C. 9 số  D. 10 số 
Câu 8: Từ 1 đến 100, có bao nhiêu số tròn chục? 
A. 7 số  B. 8 số  C. 9 số  D. 10 số 
Câu 9: Số gồm 6 chục và 8 đơn vị viết là: 
A. 86   B. 60   C. 68   D. 80 
Câu 10: Chiếc bàn học ở lớp em dài khoảng: 
A. 10 gang tay  B. 3 gang tay  C. 10 cm  D. 10 sải tay 
Câu 11: Bạn nào ở cách xa viên kẹo nhất? 

 
A. Kiến    B. Ong   C. Cánh cam  D. Ốc sên 
Câu 11: Chiếc bút màu nào dưới đây không cho được vào trong hộp bút màu? 

 
A. Bút A   B. Bút B    C. Bút C             D. Bút D 


